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	DỰ THẢO


BÁO CÁO
Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018; Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 - 2018; 
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019 - 2020
––––––––––––––––

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (viết tắt là Đề án 150); Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (viết tắt là Đề án 1237); Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (viết tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 515); Quyết định số 217/QĐ-BCĐQG515 ngày 07/6/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia 515;
Trên cơ sở tình hình triển khai thực hiện và báo cáo sơ kết của các địa phương, đơn vị trong toàn quốc, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2016 - 2018; Đề án 150 giai đoạn 2017 - 2018 và đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019 - 2020, như sau:
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Giai đoạn 2016 - 2018, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục ổn định và có sự phát triển; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (viết tắt là công tác TKQT và XĐDTHCLS) tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; quan hệ, hợp tác quốc tế về nhân đạo, giải quyết hậu quả sau chiến tranh ngày càng mở rộng và hội nhập sâu; các đơn vị, địa phương tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong tổ chức TKQT và XĐDTHCLS; nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ đã thôi thúc công tác này phải được thực hiện ngày càng hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 cũng gặp không ít khó khăn: Thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít dần; số lượng hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập và số lượng mộ liệt sĩ thiếu thông tin cần phải xác định danh tính còn lớn; hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí, hồ sơ quy tập hài cốt liệt sĩ quản lý, lưu trữ còn nhiều sai sót, bất cập; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác TKQT và XĐDTHCLS.

Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1237 GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 

VÀ ĐỀ ÁN 150 GIAI ĐOẠN 2017 - 2018

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác TKQT và XĐDTHCLS, Ban Chỉ đạo quốc gia 515, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, toàn diện nâng cao hiệu quả công tác TKQT và XĐDTHCLS. 
Đã tham mưu, đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, xác định nhiệm vụ TKQT và XĐDTHCLS là một trong những nội dung quan trọng của công tác người có công với cách mạng. 

Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 và Ban Chỉ đạo 150 thành Ban Chỉ đạo quốc gia 515; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2016 - 2020; tích cực nghiên cứu, xây dựng Quy trình XĐDTHCLS còn thiếu thông tin; hàng năm, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ
.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch hướng dẫn, triển khai phương án điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; công văn phối hợp chỉ đạo các quân khu, bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đội quy tập tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và bàn giao cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
.
Các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo phạm vi, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện cụ thể, chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ từng năm, từng giai đoạn, sát với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện kinh tế - xã hội của từng đơn vị, địa phương. Nhiều tỉnh, thành phố đã huy động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ cho công tác TKQT và XĐDTHCLS, coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Kiện toàn tổ chức, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ TKQT và XĐDTHCLS
Thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Bộ Quốc phòng ban hành quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động TKQT và XĐDTHCLS trên địa bàn
. Một số tỉnh (Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định) đã chỉ đạo các huyện thành lập Tổ công tác 515; một số huyện, thị xã, thành phố chỉ định Ban Chỉ đạo 24 đảm nhiệm chỉ đạo thực hiện việc TKQT và XĐDTHCLS trên địa bàn.
Lực lượng chuyên trách TKQT thường xuyên được củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhiều địa phương chủ động quyết định thành lập lực lượng lâm thời để thực hiện nhiệm vụ TKQT ở trong nước (Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh,...); một số địa phương, đơn vị chủ động đề nghị Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đội TKQT lâm thời (tỉnh Hà Giang). 

3. Công tác thông tin, tuyên truyền, thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ
Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ tiếp tục được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến địa phương cơ sở xã, phường và nhân dân, đã và đang phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương và Quân đội bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng như: Phát tờ rơi, phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng số lượng, thời lượng các bài viết, phóng sự chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép các hội nghị, các cuộc họp của nhân dân; cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, xóm, ấp, tổ dân phố dự họp kết luận địa bàn, nắm thông tin; kết hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, sửa chữa nhà, đường giao thông, giúp dân thu hoạch vụ mùa, tặng quà dịp lễ tết…, làm cho các tổ chức, cá nhân nắm, hiểu sâu hơn chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác TKQT và XĐDTHCLS, từ đó tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Thông qua đó, Ban Chỉ đạo 515, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp đã tiếp nhận được nhiều nguồn thông tin có giá trị; triển khai khảo sát, xác minh và tổ chức TKQT được nhiều điểm mộ, khu mộ tập thể (Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, …). 

Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả TKQT; chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương ký chương trình phối hợp với hội cựu chiến binh cùng cấp
. Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khai trương, khai thác và sử dụng Website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.
Hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền được nâng lên rõ rệt, thu hút được sự quan tâm, đồng thuận của toàn xã hội; nhiều tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước đã chủ động, tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ với nghĩa cử cao đẹp, thiện nguyện, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân
.
4. Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; lập bản đồ TKQT 
Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực. Với nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo như: Tổ chức các cuộc hội thảo; tra cứu lịch sử, truyền thống của đơn vị, địa phương; khai thác, sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; cử cán bộ đi xác minh, đối chiếu danh sách, hồ sơ liệt sĩ; thành lập tổ nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, khử trùng, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin... Đến nay, nhiều đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tổng hợp, phân tách danh sách liệt sĩ theo quê quán, địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu, cung cấp cho các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ và tổ chức TKQT cũng như thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sĩ
. 
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ được phối hợp triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 700.000 dữ liệu về liệt sĩ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chuyển giao 1.200.000 dữ liệu về liệt sĩ, gần 900.000 dữ liệu về mộ liệt sĩ và hơn 3.000 dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để chuẩn hóa, tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ công tác TKQT và XĐDTHCLS. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng, triển khai Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 
Công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT được triển khai bài bản, thống nhất, bước đầu đạt kết quả tốt. Bộ Quốc phòng triển khai thí điểm lập bản đồ TKQT ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) tại tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Bình; tổ chức tập huấn hướng dẫn, triển khai lập bản đồ TKQT trong phạm vi toàn quốc
; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức tập huấn hướng dẫn, triển khai sâu rộng đến cấp cơ sở (thôn, bản) đúng tiến độ, đạt kết quả tốt. Đến nay, một số địa phương đã cơ bản hoàn thành việc kết luận địa bàn cấp xã; nhiều địa phương hoàn thành trên 50% việc kết luận địa bàn cấp xã 
. 

5. Công tác khảo sát, xác minh, tổ chức TKQT và XĐDTHCLS
Dưới sự chỉ đạo, định hướng, quản lý thống nhất của Ban Chỉ đạo 515 và chính quyền địa phương các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng, hoạt động khảo sát, xác minh, TKQT và XĐDTHCLS được các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh, nhất là các khu vực, địa bàn trọng điểm.
Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương thực hiện Đề án rà phá, tháo gỡ bom, mìn, khắc phục vật cản nổ để TKQT hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Nhiều địa phương chủ động khai thác, thu thập, kết nối, xử lý các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức nhiều đợt khảo sát, xác minh; huy động nhiều lực lượng, phương tiện, đào tìm nhiều lần, nhiều vị trí, với quy mô rộng lớn, đào xúc hàng ngàn m3 đất, đá, trên diện tích hàng trăm hecta để TKQT; nhiều khu mộ tập thể đã được tìm thấy
. Từ năm 2016 - 2018, toàn quốc đã TKQT được 5.886 hài cốt liệt sĩ (trong nước 2.670; Lào 854; Campuchia 2.362)
.
Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai quyết liệt việc xác minh, TKQT hài cốt liệt sĩ phi công Việt Nam và phi công Liên Xô (cũ) bị tai nạn trong khi bay huấn luyện ngày 30/4/1971 tại khu vực Tam Đảo; đã xác định chính xác vị trí máy bay bị tai nạn; tìm kiếm được nhiều mẫu vật của máy bay và của phi công; tuy nhiên, không tìm thấy hài cốt của 2 phi công; đã kết luận tạm dừng việc tìm kiếm.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam hoàn thành việc đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen, giai đoạn 2 của Viện Pháp y Quân đội và cơ sở giám định gen của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; chỉ đạo tích cực lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để phân tích, đối chiếu phục vụ XĐDTHCLS còn thiếu thông tin. Kết quả từ năm 2017 - 2018, bằng phương pháp thực chứng đã xác định danh tính được 284 hài cốt liệt sĩ; bằng phương pháp giám định ADN đã phân tích được 475 trường hợp, có quan hệ huyết thống 54 trường hợp, không có quan hệ huyết thống 421 trường hợp. 

Cùng với kết quả TKQT, XĐDTHCLS các đơn vị, địa phương đã quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện đúng quy định của Chính phủ về TKQT và XĐDTHCLS; đồng thời, tổ chức các hoạt động đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; công bố, trả kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương.
6. Hợp tác quốc tế về TKQT và XĐDTHCLS
Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã chủ động, tích cực thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác TKQT và XĐDTHCLS, trong đó có Hàn Quốc, Ô-xtơ-rây-lia, Hoa Kỳ, đặc biệt Hoa Kỳ đã đề xuất cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích (DPAA) là đối tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; nội dung hợp tác quốc tế về trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tìm kiếm quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh được đưa vào chương trình làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương với các nước có liên quan; coi đây là một nội dung quan trọng về hợp tác nhân đạo giữa Việt Nam và các nước. Đồng thời, cho phép Ban Chỉ đạo 515 các cấp được tiếp xúc, làm việc với các tổ chức cựu chiến binh các nước từng tham chiến tại Việt Nam để thu thập thông tin về địa điểm chôn cất liệt sĩ, nhất là các khu mộ tập thể
.
Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, các quân khu và các địa phương có chung biên giới với bạn Lào, Campuchia thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các tầng lớp nhân dân của Bạn trong các hoạt động TKQT; huy động các tổ chức, đoàn thể, các cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân (kể cả những người trước đây ở phía bên kia) dẫn đường, cung cấp thông tin, tham gia TKQT; chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc trong khi làm nhiệm vụ.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký với Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Kế hoạch hành động về hợp tác kỹ thuật nâng cao năng lực xác định hài cốt liệt sĩ Việt Nam 2 năm 2015 - 2016.

Cùng với việc TKQT và XĐDTHCLS, việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào”, Đài hữu nghị “Việt Nam - Campuchia”; việc sản xuất phim tài liệu và xuất bản sách về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp TKQT quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh giai đoạn 1994 - 2016 được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

7. Chế độ, chính sách và công tác bảo đảm cho nhiệm vụ TKQT và XĐDTHCLS
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TKQT; Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TKQT.

Các chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ TKQT và XĐDTHCLS được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định; nhu cầu về xăng dầu bảo đảm cho công tác TKQT cơ bản được đáp ứng theo thực tế. Việc quản lý, sử dụng kinh phí, trang bị, phương tiện được các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng. Một số địa phương đã quan tâm, chủ động bố trí ngân sách của địa phương hỗ trợ, cho công tác TKQT và XĐDTHCLS
.

Từ năm 2016 - 2018, trang bị, phương tiện của các đội TKQT tiếp tục được bổ sung, cấp mới, thay dần phương tiện cũ giúp cho công tác TKQT được thuận lợi và đạt hiệu quả thiết thực, an toàn (phụ lục kèm theo).
8. Công tác kiểm tra, sơ kết 
Ban Chỉ đạo 515, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều đợt kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237, Đề án 150 tại các đơn vị, địa phương; thường xuyên nắm chắc tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện Đề án 1237, Đề án 150; kịp thời phát hiện, xử lý những vướng mắc nảy sinh; đồng thời, định hướng, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện
. 
Công tác sơ kết 6 tháng, hằng năm và kết thúc mùa khô luôn được các cấp thực hiện nghiêm túc; chủ động rút kinh nghiệm, bổ sung các giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực, phát huy tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và nhân dân trong công tác TKQT và XĐDTHCLS.
II. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM
1. Hạn chế
Công tác TKQT và XĐDTHCLS thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, tồn tại là:
- Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ chưa thường xuyên, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Việc phát phiếu, hướng dẫn cách ghi phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ hiệu quả chưa cao. 
- Việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT của một số đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện còn lúng túng, chưa nắm chắc quy trình, phương pháp tiến hành, chưa hoàn thành theo đúng tiến độ
.

- Việc chuyển trọng tâm TKQT ở địa bàn trong nước chưa thực sự quyết liệt,  kết quả chưa đáp ứng yêu cầu
; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể ở một số địa phương trong việc khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ chưa chặt chẽ, tích cực.

- Việc nghiên cứu, ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tiến độ còn chậm.

- Thời gian thực hiện phân tích, đối chiếu ADN mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ còn chậm, để thân nhân liệt sĩ phải chờ đợi lâu.

- Nguồn lực đầu tư cho các công trình ghi công liệt sĩ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình của Ban Chỉ đạo 515, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp chưa thường xuyên, kịp thời.

2. Nguyên nhân
a) Nguyên nhân khách quan:

- Trong chiến tranh sự hy sinh rất đa dạng, việc chôn cất liệt sĩ, đăng ký, quản lý, lưu trữ hồ sơ về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ không đầy đủ, thiếu chính xác, sai lệch nhiều yếu tố.

- Sau chiến tranh, nhiều đơn vị, địa phương giải thể, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi loại hình tổ chức, nhiệm vụ, công tác quản lý, bàn giao hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí, hồ sơ quy tập thiếu chặt chẽ, khoa học; có đơn vị, địa phương không thực hiện bàn giao, không lập hồ sơ quy tập, thậm chí bỏ quên hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí; việc TKQT còn nhiều bất cập, có tính tự phát, chưa có sự thống nhất chung.
- Nhân chứng biết thông tin về thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ, danh tính liệt sĩ đã già yếu, trí nhớ giảm hoặc đã mất; địa hình thay đổi do quá trình phát triển kinh tế - xã hội; nhiều nơi còn sót lại bom, mìn, vật cản nổ ảnh hưởng đến công tác quản lý, TKQT và XĐDTHCLS.

- Thời gian hy sinh đã lâu làm cho hài cốt liệt sĩ bị phân hủy ở mức độ cao không còn nguyên mẫu, đủ mẫu; nhiều trường hợp hài cốt liệt sĩ không còn thân nhân để lấy mẫu phân tích ADN; mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ được quy tập, di dời nhiều lần, hồ sơ không còn gây nhiều khó khăn cho quá trình phân tích ADN .
- Số lượng mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ cần giám định ADN rất lớn, trong khi đó công xuất của các cơ sở giám định ADN chưa đáp ứng được yêu cầu. 
b) Nguyên nhân chủ quan:

- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác TKQT và XĐDTHCLS; nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ TKQT còn hạn chế; chưa có nhiều giải pháp tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; việc phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân còn hạn chế.
- Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể ở một số địa phương trong việc khảo sát, xác minh thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa chặt chẽ, tích cực.

- Cơ quan chuyên môn, thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp (nhất là lực lượng làm nhiệm vụ XĐDTHCLS) biên chế còn mỏng, hầu hết kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện còn thiếu chiều sâu, chưa đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ TKQT và XĐDTHCLS trong tình hình mới. 
3. Một số kinh nghiệm 
Một là, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải quán triệt, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp; triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ, quyết liệt, thống nhất; phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông, tạo thành phong trào thường xuyên, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
Ba là, thường xuyên kiện toàn các tổ chức, lực lượng; bố trí, sử dụng lực lượng phù hợp, hiệu quả; có cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên được đông đảo các tổ chức, lực lượng tham gia.
Bốn là, chủ động, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan tạo cơ chế hợp tác hiệu quả, huy động tổng hợp các nguồn lực phục vụ công tác TKQT và XĐDTHCLS.
Năm là, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đặc biệt là giữa cơ quan quân sự với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp.
Sáu là, làm tốt công tác quản lý tình hình, kiểm tra, đôn đốc; sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Giai đoạn 2016 - 2018, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, Quyết định 1237, Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt như: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với nhiệm vụ TKQT…, làm cho công tác này trở lên toàn diện, sâu sắc hơn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Toàn quốc đã TKQT được 5.886 hài cốt liệt sĩ (trong nước 2.670; Lào 854; Campuchia 2.362); XĐDTHCLS còn thiếu thông tin 759 trường hợp (bằng phương pháp thực chứng 284 hài cốt liệt sĩ; bằng phương pháp giám định ADN 475 trường hợp), góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Tiêu biểu trong việc thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2016 - 2018 và Đề án 150 giai đoạn 2017 - 2018 là các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên/Quân khu 1; Hà Giang, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai/Quân khu 2; Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình/Quân khu 3; Quảng Trị, Quảng Bình/Quân khu 4; Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai/Quân khu 5; Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương/Quân khu 7; An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang/Quân khu 9. Các đội quy tập: Đội quy tập Cục Chính trị/QK2; Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; Đội K52/Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; Đội K70/Cục Chính trị Quân khu 7; Đội K71 Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh; Đội K72 Bộ CHQS tỉnh Bình Phước; Đội K93/Bộ CHQS tỉnh An Giang…
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU
1. Phương hướng
Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, Quyết định 1237 và Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định TKQT và XĐDTHCLS là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các đơn vị, địa phương. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác TKQT và XĐDTHCLS; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác TKQT, nhất là ở địa bàn trong nước, những khu vực trọng tâm, trọng điểm còn nhiều hài cốt liệt sĩ; triển khai thực hiện quy trình, đẩy nhanh tiến độ XĐDTHCLS còn thiếu thông tin. Thực hiện đúng phương châm: Làm dứt điểm, dễ, rõ làm trước, phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó; từng bước kết luận địa bàn, khu biệt, khoanh vùng các khu vực trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm, quy tập.
2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung
Tiếp tục thực hiện mục tiêu của Đề án 1237 và Đề án 150 đã xác định với quyết tâm chính trị cao, khẩn trương, tích cực, đạt hiệu quả cao nhất. Phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành cơ bản bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, từng bước công bố cho thân nhân, gia đình liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lập bản đồ TKQT ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trong phạm vi toàn quốc; tổ chức tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ có thông tin ở địa bàn trong nước; tiếp tục tổ chức TKQT hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia đến khi không còn thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ; nâng cao hơn nữa kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
b) Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2019 - 2020
- Hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; chuẩn hóa thông tin; tích hợp, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.
- Hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ TKQT ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trong phạm vi toàn quốc.

- Hoàn thành xây dựng Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; các cơ sở giám định ADN (gen) đưa vào khai thác sử dụng. 

- Tăng cường thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. phấn đấu mỗi năm TKQT được khoảng 1.500 - 2.000 hài cốt liệt sĩ; bằng phương pháp thực chứng xác định danh tính khoảng 250 hài cốt liệt sĩ; bằng phương pháp giám định ADN xác định danh tính khoảng 300 hài cốt liệt sĩ.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đã được xác định trong Đề án 1237 và Đề án 150. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về công tác TKQT và XĐDTHCLS
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác TKQT và XĐDTHCLS. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn từng năm và cả giai đoạn 2019 - 2020.
Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150; quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 
2. Công tác thông tin, tuyên truyền, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin 

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp, hiệu quả các thiết chế, phương tiện truyền thông nhằm làm sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa của công tác TKQT và XĐDTHCLS; thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin giữa Ban Chỉ đạo 515 với Hội Cựu chiến binh; vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân nhất là các cựu chiến binh tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và phối hợp tham gia TKQT và XĐDTHCLS.
Vận dụng đa dạng, phong phú các loại hình, phương pháp, tổ chức phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình (kể cả những người trước đây thuộc phía bên kia) để thu thập được các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ hiện có trong nhân dân.
Phát huy hiệu quả Cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội, Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, chương trình “Đi tìm đồng đội”; làm tốt tuyên truyền đối ngoại về công tác TKQT và XĐDTHCLS.

3. Kiện toàn tổ chức, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ TKQT và XĐDTHCLS 

Thường xuyên bổ sung, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 515, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo các hoạt động TKQT và XĐDTHCLS; tổ chức lực lượng chuyên trách, lâm thời làm nhiệm vụ TKQT ở trong và ngoài nước phù hợp, hiệu quả.

4. Công tác phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, lập bản đồ TKQT 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ TKQT; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.
Tiếp tục tổ chức xác minh, chuẩn hóa thông tin, hoàn thiện các trường dữ liệu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; cập nhật phần mềm quản lý thống nhất toàn quốc; tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hoàn thành xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia.
Phân tách, chuyển giao danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu cho các đơn vị, địa phương phục vụ xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ, tổ chức TKQT, XĐDTHCLS và từng bước cung cấp thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sĩ.
5. Công tác tổ chức TKQT hài cốt liệt sĩ, trọng tâm ở địa bàn trong nước
Chỉ đạo chuyển mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động TKQT ở địa bàn trong nước, nhất là các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm; tổ chức khảo sát, xác minh chính xác các thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là đối với những khu mộ tập thể; kịp thời xây dựng kế hoạch, sử dụng lực lượng, phương tiện, triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, an toàn; tích cực triển khai hoạt động TKQT ở Lào, Campuchia; kết luận địa bàn tìm kiếm.
Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà phá bom, mìn, vật cản nổ để TKQT hài cốt liệt sĩ; khai thác có hiệu quả kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội; hồ sơ, danh sách liệt sĩ, cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để kết nối thông tin, xác định khu vực, địa bàn trọng điểm cần TKQT.
Tổ chức quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định; kết hợp chặt chẽ giữa TKQT với việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thực hiện việc di chuyển, đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; công bố, trả kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.

6. Công tác XĐDTHCLS còn thiếu thông tin
Tiếp tục thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ; tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ do các đơn vị quân đội quy tập và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để phân tích, đối chiếu. Hoàn thành việc nghiên cứu, trình ban hành và tổ chức tập huấn hướng dẫn, triển khai thực hiện quy trình XĐDTHCLS còn thiếu thông tin đến các đơn vị, địa phương. 
Tích cực triển khai, hoàn thành xây dựng Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; các cơ sở giám định ADN đưa vào khai thác, sử dụng.  
7. Mở rộng và thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc tế trong công tác TKQT và XĐDTHCLS

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia, các cấp chính quyền của Bạn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ TKQT, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Bạn; làm tốt công tác kết luận địa bàn; tổ chức TKQT đến khi không còn thông tin về nơi an táng hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào, Campuchia.

Tăng cường mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan (Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ô-xtơ-rây-lia); xác định đối tác và thiết lập cơ chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực TKQT và XĐDTHCLS; tiếp tục trao đổi, thống nhất với các nước (Trung Quốc, Thái Lan, Azerbaijan …) để quy tập, hồi hương hài cốt quân nhân Việt Nam hy sinh, từ trần hiện đang an táng trên đất Bạn; phối hợp với Bộ Ngoại giao và Tôn giáo Argentina về việc tiếp tục hợp tác kỹ thuật nâng cao năng lực xác định hài cốt liệt sĩ Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2020.
8. Bảo đảm phương tiện, trang bị, kinh phí và chế độ, chính sách cho nhiệm vụ TKQT và XĐDTHCLS.

Tiếp tục rà soát, đề xuất thay thế, bổ sung các phương tiện, trang bị cần thiết, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm cho công tác TKQT và XĐDTHCLS đạt hiệu quả, an toàn; nâng cấp các cơ sở giám định ADN đáp ứng yêu cầu XĐDTHCLS.
Bảo đảm các trang thiết bị, cơ sở vật chất; chế độ, chính sách nhằm thực hiện quy trình XĐDTHCLS còn thiếu thông tin.
Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, dân chủ, công khai, đúng quy định chế độ, chính sách cho các lực lượng làm nhiệm vụ TKQT và XĐDTHCLS.

9. Công tác kiểm tra; sơ, tổng kết 

Tăng cường công tác kiểm tra theo định kỳ, đột xuất; ưu tiên kiểm tra, chỉ đạo những địa phương thuộc địa bàn trọng điểm, còn nhiều hài cốt liệt sĩ ở trong nước cần TKQT; nơi yếu, khâu yếu để rút kinh nghiệm kịp thời.
Thực hiện nghiêm túc chế độ, nền nếp báo cáo ở tất cả các cấp; kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh.
Tổ chức sơ kết Chương trình phối hợp số 85 giữa Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam vào năm 2019; tổng kết thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150, giai đoạn 2013 - 2020 vào năm 2020; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong công tác TKQT và XĐDTHCLS.
Phần III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ NGHỊ
Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Ban Chỉ đạo 515 các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thực tiễn quá trình triển khai thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 thời gian qua, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 kiến nghị, đề nghị, như sau:

1. Bộ Quốc phòng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà phá bom, mìn ở một số địa phương làm sạch địa bàn để TKQT hài cốt liệt sĩ và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 
3. Về chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ được phép đi lấy mẫu để giám định ADN, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Về việc bảo đảm phương tiện cho các lực lượng TKQT theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, bảo đảm phương tiện đúng quy định tại Quyết định nêu trên, phù hợp với thực tế yêu cầu nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ.
5. Về quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đề nghị sớm hoàn thành, nghiệm thu, nhất là quy trình thực chứng để xác minh, kết luận hơn 600.000 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ thiếu một phần thông tin. Đề nghị giao Bộ Quốc phòng chủ trì nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sớm triển khai thực hiện.
6. Đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.
Công tác TKQT và XĐDTHCLS là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; thể hiện truyền thống, đạo lý, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Với trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; với truyền thống và kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được trong những năm qua, nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ TKQT và XĐDTHCLS trong những năm tiếp theo, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Thường trực BBT (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Bộ trưởng BQP (để báo cáo); 
- Chủ nhiệm TCCT;
- UBTW MTTQVN;
- Ban TGTW;
- Văn phòng TW Đảng, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, LĐTB&XH, NG, TC, KHCN, TTTT, YT;

- TW Hội CCB;

- Thành viên BCĐQG 515;

- BTTM, TCCT;

- Ban Chỉ đạo 515 các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; 
- BTL Hà Nội; các Quân đoàn: 1, 2, 3, 4;
- BCĐ 515 các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ CHQS các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Đại biểu dự hội nghị;
- C40, C41, C20, C10, C17, C12, C62, C56; 

- Văn phòng BCĐQG 515;
- Cục NCC/Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, NCTH; Tam175.
	KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN 

THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Thượng tướng Lê Chiêm


� Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Kế hoạch số 7529/KH-BQP ngày 08/8/2016 của Bộ Quốc phòng; Công văn số 1432/BQP-CT ngày 16/02/2017, Công văn số 687/BQP-CT ngày 18/01/2018 của Bộ Quốc phòng.


� Kế hoạch số 2391/KH-TTLS ngày 30/11/2015; Công văn số 1546/NCC-TTLS ngày 20/7/2017.


� Quyết định số 217/QĐ-BCĐQG515 ngày 07/6/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Quyết định số 2559/QĐ-BQP ngày 29/6/2018 của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; 7/7 Quân khu và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cơ bản ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515.


� Chương trình phối hợp số 85/CTr-BCĐQG-TWHCCBVN ngày 13/01/2017.


� Ban Liên lạc cựu chiến binh e209 cung cấp thông tin và phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum TKQT được 13 hài cốt liệt sĩ ở huyện Sa Thầy; Cựu chiến binh Mỹ cung cấp thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại sân bay Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Lộc Ninh/Bình Phước…


	� Các đơn vị làm tốt: QK1, QK7, QCPK-KQ, BĐBP, QĐ1, QĐ2, QĐ3, QĐ4, BCPB, BCCB, BCHH; các địa phương làm tốt: Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Đắk Nông, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, Lâm Đồng, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng.


	� Ban Chỉ đạo quốc gia 515 ban hành Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ ngày 14/3/2018; tổ chức 08 lớp tập huấn tại 07 quân khu và BTL Hà Nội.


� 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tập huấn xong đến cấp cơ sở (thôn, bản); các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Bình… đã cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn trên 50% cấp xã.


	� Các tỉnh: Hà giang quy tập được 01 mộ tập thể, chưa xác định được số lượng; Hà Nam 01 khu mộ tập thể chưa xác định được số lượng; Quảng Trị quy tập được 03 mộ tập thể khoảng 12 hài cốt liệt sĩ; Kon Tum quy tập được 01 mộ tập thể 13 hài cốt liệt sĩ; Gia Lai quy tập được 01 khu mộ tập thể 119 hài cốt liệt sĩ; Quảng Nam quy tập được 01 khu mộ tập thể 19 hài cốt liệt sĩ; Đồng Nai quy tập được 05 khu mộ tập thể trên 175 hài cốt liệt sĩ; Bình Dương quy tập được 01 khu mộ tập thể trên 50 hài cốt liệt sĩ; Đội K70/Cục Chính trị/QK7 quy tập được 01 khu mộ tập thể ở Campuchia khoảng 124 hài cốt liệt sĩ; …. Các địa phương thuộc Quân khu 7 tổ chức 386 đợt khảo sát, đào tìm trên 493 điểm, trên diện tích hơn 980.000m2 và hơn 472.746 m3 đất, đá.


� Năm 2016, đã tìm kiếm, quy tập được 1.761 hài cốt liệt sĩ (trong nước 790, Lào 230, Campuchia 741); năm 2017, đã tìm kiếm, quy tập được 2.368 hài cốt liệt sĩ (trong nước 1.113, Lào 347, Campuchia 908); năm 2018, đã tìm kiếm, quy tập được 1.757 hài cốt liệt sĩ (trong nước 767, Lào 277, Campuchia 713). 


�Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai đã gặp gỡ, tuyên truyền, vận động được 09 Cựu chiến binh Mỹ, Thái Lan cung cấp hơn 300 trang tài liệu, 80 hình ảnh, sơ đồ trận đánh, Video và các thông tin có liên quan đến các trận đánh, danh sách liệt sĩ, vị trí hố chôn tập thể liệt sĩ tại thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện Long Thành, Trảng Bom.


�Năm 2016 - 2018, đã đầu tư 25.847.217.781VNĐ xây dựng Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào” tại tỉnh Xay Xổm bun/Lào và 12.323.533 USD xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo 19 Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia; hoàn thành sản xuất 03 tập bộ phim tài liệu “Nghĩa tình sâu nặng” và xuất bản cuốn sách công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh giai đoạn 1994 - 2016 (gần 300 trang). 


�Tỉnh Hải Dương, Quảng Bình, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang.


�Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức kiểm tra thực hiện Đề án 1237 tại Quân khu 2, 4; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức kiểm tra thực hiện Đề án 1237 tại các đơn vị, địa phương thuộc Quân khu 1, 2, 3, 4, 7, 9, QCPK-KQ, BĐBP, BCPB, BCCB,QĐ1, QĐ2 và Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Nghệ An, Quảng Trị, An Giang… Cục Tài chính/BQP tổ chức Đoàn công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách công tác mộ liệt sĩ tại Quân khu 4, 9, Quân đoàn 2, BCTT, BCCB. Ban Chỉ đạo 515 các Quân khu 2, 4, 5, 7, 9 hàng năm tổ chức Đoàn công tác sang Lào, Campuchia kiểm tra, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Đội TKQT trên đất bạn Lào, Campuchia.


� Các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa; các đơn vị: TCHC, BĐ12.


� Một số địa phương trên địa bàn Quân khu 4, 5, 7, 9.





7

